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Câu 1: (6 điểm)
1. Chép bài thơ “Cảnh khuya”. 
2. Nêu nội dung của bài thơ đó.
3. Cho biết thể loại và chỉ ra phép đối, cách gieo vần trong bài thơ vừa chép. (1đ)
4. Tìm các quan hệ từ được sử dụng trong bài thơ và cho biết ý nghĩa của các quan hệ từ đó.
5. Tìm 2 từ đồng âm với  từ “ lồng”. Cho ví dụ (1đ)
6. Tìm nghệ thuật được sử dụng trong bài thơ.
Câu 2 : (4 điểm)
Viết một đoạn văn ( 6-8câu) có sử dụng một thành ngữ và gạch dưới từ đó.(2đ)



ĐÁP ÁN 7
Câu 1: (6 điểm)
1. Chép đúng :1đ . Sai, thiếu trừ 0,25đ/từ.
2. Nội dung : tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc, thể hiện tình yêu thiên nhiên và lòng yêu nước sâu nặng của Bác. 1đ
3. Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt (1đ). Câu 3 và câu 4 đối nhau (0,5đ). Các chữ cuối câu 1,2,4 hiệp vần với nhau(0,5đ) 
4. Quan hệ từ : 
- như   : quan hệ so sánh (0,5đ)
- vì : quan hệ nguyên nhân (0,5đ)
5. - Con ngựa đang lồng lên. (0,5đ)  
    - Con chim bị nhốt trong lồng. (0,5đ)
6. - So sánh : Tiếng suối như tiếng hát – Cảnh khuya như vẽ (0,5đ)
    - Điệp ngữ : lồng – chưa ngủ (0,5đ) 
HS chỉ nêu tên : 0,25đ/ nghệ thuật
Câu 2: (4đ)
· Viết thiếu 1 câu : trừ  0,5đ
· Thiếu thành ngữ trừ  1đ
· Không gạch dưới trừ 0,5 đ 
· Lỗi diễn đạt : trừ 0,5đ/lỗi
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